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TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

MÃ MÔN : ART251 * SỐ TC : 2

TÊN MÔN : VẼ MỸ THUẬT 3

BẢNG ĐIỂM ĐÁNH GIÁ KQHT CỦA HỌC PHẦN * KHOÁ K14KTR

Thời gian : 13h00 - 13/06/2010 1:LẦN THI

4:HỌC KỲ

    1. Các bạn đăng ký xem bảng điểm cá nhân qua địa chỉ email ở trên.
    2. Nếu muốn kiểm tra lại bài thi các bạn đến Khoa viết đơn xin xem lại bài thi.
    3. Bảng điểm cá nhân có dấu đỏ các bạn phải đến Phòng Đào Tạo đăng ký.

        Điểm thi kết thúc học phần của môn học này được đưa lên webstie để cho
sinh viên xem, kiểm tra lại điểm quá trình và điểm thi, nếu có sai sót sinh viên
đến Phòng Đào Tạo hoặc gởi email : hoansanh85@gmail.com để điều chỉnh.

ĐIỂM
TỔNG KẾT

CHỮSỐ500004000010

ĐIỂM QUÁ TRÌNH HỌC TẬP

FGIMLHQPALỚPTÊNHỌ VÀ
MÃ

SINH VIÊN
STT

Không0.00.000000000K14KTR1HùngLê Viết1222305711

Không0.00.000000000K14KTR1ĐàoPhan Anh1322348182

Không0.00.000000000K14KTR1HùngTrần Văn1322348513

Không0.00.000000000K14KTR1LongLê Đình1322348674

Sáu6.06.000060006K14KTR1SángNguyễn Quang1322348935

Sáu phẩy Hai6.26.000060008K14KTR1ChâuKiều Huỳnh Hạnh1422313776

Sáu phẩy Tám6.86.0000700010K14KTR1ChínhNguyễn Văn1422313797

Sáu phẩy Ba6.36.000060009K14KTR1ĐứcNguyễn Xuân1422313848

Sáu phẩy Bảy6.76.000070009K14KTR1DươngHoàng Quang1422313899

Bốn phẩy Sáu4.64.000050006K14KTR1GiangLê Tú Linh14223139110

VắngVV00050007K14KTR1HoàngNguyễn Mậu14223139611

Năm phẩy Hai5.25.000050007K14KTR1HưngNguyễn Khánh14223139812

VắngVV00060007K14KTR1HuyNguyễn Đình14223140013

Tám phẩy Hai8.28.0000800010K14KTR1LamĐinh Ngọc14223140514

Sáu phẩy Ba6.35.0000700010K14KTR1LinhPhan Thị Mỹ14223140615

Sáu phẩy Chín6.97.0000600010K14KTR1NamNguyễn Phương14223141416

Sáu phẩy Ba6.35.0000700010K14KTR1NgàNguyễn Công14223141717

Bảy phẩy Ba7.37.0000700010K14KTR1NhiHồ Thị Tuyết14223142118

Bảy phẩy Hai7.27.000070009K14KTR1PhongThân Trọng14223142519

VắngVV00030007K14KTR1PhươngVõ Hoàng Bảo14223142720

Sáu phẩy Bốn6.46.0000600010K14KTR1QuýVũ Trọng14223142921

Tám phẩy Hai8.28.0000800010K14KTR1TâmNgô Quang14223143122

Sáu phẩy Bốn6.46.0000600010K14KTR1TháiNguyễn Quang14223143423

VắngVV00000000K14KTR1ThanhBùi Chí14223143624

Bốn phẩy Năm4.56.000020007K14KTR1ThànhĐặng Tất14223143925

Sáu phẩy Bốn6.46.000070006K14KTR1ThiênNguyễn Thanh14223144026

Bốn phẩy Tám4.85.000040007K14KTR1ThịnhNguyễn Kim14223144227

Năm phẩy Chín5.95.0000600010K14KTR1TrịHoàng14223144828

Sáu phẩy Năm6.57.0000500010K14KTR1TrungNguyễn Đức Anh14223145129

Bốn phẩy Bốn4.45.000030007K14KTR1TuấnĐỗ Anh14223145430
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Sáu phẩy Bốn6.46.0000600010K14KTR1VănNguyễn Đình14223146331

Năm phẩy Chín5.95.0000600010K14KTR1ÂnNguyễn Văn Quốc14223450232

Năm phẩy Một5.14.000060007K14KTR1KhánhHuỳnh Công14223451133

VắngVV00070006K14KTR1LongLê Hoàng14223451234

Năm phẩy Một5.15.0000400010K14KTR1MinhĐặng Vũ Bá14223451335

Bảy phẩy Ba7.37.0000700010K14KTR1TrungPhan Văn Thái14223451836

Năm phẩy Sáu5.65.000060007K14KTR1CườngNguyễn Mạnh14223454037

VắngVV00020006K14KTR1ĐạtTrần Thành14223454138

Năm phẩy Hai5.25.000050007K14KTR1NguyễnPhan Trọng14223454539

Năm phẩy Chín5.95.0000600010K14KTR1TuấnNguyễn Ngọc14223455040

Năm phẩy Bảy5.75.000060008K14KTR1HảiHoàng14223458241

Bốn phẩy Sáu4.64.0000400010K14KTR1HuyPhạm Quang14223458542

Ba phẩy Bốn3.44.000020006K14KTR1ThuNguyễn Thị14223459843

Năm phẩy Bốn5.46.000040008K14KTR1QuyênMai Thị Hồng14223486744

Năm phẩy Bảy5.76.000050007K14KTR1PhápLê Tuấn14223494545

VắngVV00000000K14KTR2TiếnHoàng Anh12223065846

VắngVV00000000K14KTR2AnhPhan Nguyễn13223480747

VắngVV00000000K14KTR2ĐứcPhạm Xuân13223482448

Năm phẩy Bốn5.47.000030007K14KTR2HạnhVõ Văn13223484149

VắngVV00000000K14KTR2HoàNguyễn Ngọc13223484650

VắngVV00000000K14KTR2NhânHuỳnh Ngọc13223488051

Bốn phẩy Ba4.34.000040007K14KTR2PhướcChu Văn13223488452

Bốn phẩy Năm4.56.000020007K14KTR2QuếNguyễn Văn13223489053

VắngVV00000000K14KTR2ThànhLê Hồng13223490754

Ba phẩy Tám3.85.000020005K14KTR2CườngKiều Xuân13223494655

Sáu phẩy Ba6.36.000060009K14KTR2CaHuỳnh Vũ14223137656

Sáu phẩy Bảy6.78.000050007K14KTR2ChâuTrần Thị Quỳnh14223137857

Sáu phẩy Ba6.36.000060009K14KTR2ĐứcTrần Phan Minh14223138558

VắngVV00000000K14KTR2HưngNguyễn Quang14223139959

VắngVV00000000K14KTR2HuyPhạm Lê14223140160
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Bốn phẩy Chín4.94.000050009K14KTR2KhánhNguyễn Hoàng Long14223140261

Bốn phẩy Một4.14.00003.50007K14KTR2KhoaTrương Nguyễn Anh14223140462

Sáu phẩy Sáu6.66.00006.500010K14KTR2LợiBùi Đình14223140963

Tám phẩy Hai8.28.0000800010K14KTR2LươngNguyễn Thị14223141264

Sáu phẩy Một6.15.00006.500010K14KTR2NamNguyễn Trọng Thành14223141565

Sáu phẩy Một6.17.00004.50008K14KTR2NghĩaTrần Xuân14223141966

Sáu phẩy Tám6.87.000060009K14KTR2NhânHoàng Ngọc Tuấn14223142067

Bốn phẩy Bảy4.76.00002.50007K14KTR2TânNguyễn Nhật14223143268

Ba phẩy Tám3.85.00001.50007K14KTR2ThanhTrương Hữu14223143869

Năm phẩy Chín5.96.000050009K14KTR2ThiệnLê Ngọc14223144170

Sáu phẩy Bảy6.77.000060008K14KTR2ThủTrần Công14223144471

Sáu phẩy Bốn6.46.0000600010K14KTR2ToànTrương Lê14223144672

Năm phẩy Chín5.96.000050009K14KTR2TrungNguyễn Hiền14223145273

Năm phẩy Một5.16.00003.50007K14KTR2TuấnLê Ngọc14223145574

Bảy phẩy Ba7.37.0000700010K14KTR2TùngBùi Sơn14223145775

Bảy phẩy Ba7.37.0000700010K14KTR2TườngPhan Phước14223146076

Bảy phẩy Một7.17.00006.500010K14KTR2VinhVõ Đại14223147177

Năm phẩy Sáu5.65.00005.50009K14KTR2QuỳnhPhan Ngọc Tú14223320678

Năm phẩy Bảy5.76.00004.50009K14KTR2CôngNguyễn Đức14223450479

Sáu phẩy Ba6.36.000060009K14KTR2DiễmHuỳnh Thị14223450580

Năm phẩy Chín5.95.0000600010K14KTR2DươngPhan Thái14223450681

Bảy phẩy Sáu7.67.000080009K14KTR2HườngTrần Thị Kim14223450982

Bảy phẩy Ba7.37.0000700010K14KTR2QuânVõ Đỗ Hồng14223454683

Bốn phẩy Chín4.94.000050009K14KTR2ToànLê Văn14223454884

Sáu phẩy Bốn6.47.000050009K14KTR2ÂnLê Quốc14223458085

Sáu phẩy Một6.16.00005.50009K14KTR2LongLê Trọng14223458786

Năm phẩy Sáu5.65.00005.50009K14KTR2NoDiệp Công14223459087

Bốn phẩy Ba4.34.000040007K14KTR2QuyếtPhạm Ngọc14223459288

Sáu phẩy Ba6.36.000060009K14KTR2VươngTrương Văn14223460089

Bốn phẩy Một4.14.00003.50007K14KTR2LâmBùi Đức14223464490
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Sáu phẩy Một6.16.00005.50009K14KTR2LinhHồ Hoài14223464591

Năm phẩy Bảy5.75.000060008K14KTR2MyHà Thị Trà14223464692

Tám phẩy Bảy8.79.0000800010K14KTR2VũTrần Đình14223465093

Sáu phẩy Một6.16.00005.50009K14KTR2ThắngPhan Văn14223479994

VắngVV00000000K14KTR3HuyVõ Quốc11126053495

VắngVV00000000K14KTR3LinhVõ Tấn13223486596

VắngVV00000000K14KTR3ThắngHuỳnh Phúc13223490097

VắngVV00000000K14KTR3TrungLương Vi13223492898

VắngVV00000000K14KTR3CúcHoàng Thị13223494599

Sáu phẩy Bốn6.46.0000600010K14KTR3AnhPhan Đức142231374100

Bảy phẩy Một7.16.5000700010K14KTR3CườngĐặng Hữu142231380101

Sáu phẩy Chín6.97.0000600010K14KTR3DựHuỳnh Văn142231382102

Bảy phẩy Một7.16.5000700010K14KTR3DũngĐinh Anh142231387103

Bốn phẩy Tám4.84.000050008K14KTR3DuyNguyễn Ngọc142231390104

Năm phẩy Bảy5.74.5000600010K14KTR3HappyLê Nguyễn Văn142231394105

Sáu phẩy Tám6.86.0000700010K14KTR3KhánhTrần Đình Vũ142231403106

Năm5.06.00003.50006K14KTR3LongCao Ngọc142231410107

Sáu phẩy Tám6.86.0000700010K14KTR3NgọcNguyễn Thị Bích142231418108

VắngVV00000002K14KTR3PhiPhạm Đình Tuấn142231423109

Bốn phẩy Bảy4.75.500030007K14KTR3PhướcVõ Hữu142231424110

Sáu phẩy Một6.15.500060009K14KTR3PhươngTrần Hoàng142231426111

Bảy phẩy Một7.16.5000700010K14KTR3QuíTrương Phú142231428112

Sáu phẩy Một6.15.500060009K14KTR3TàiTrần Ngọc142231430113

Năm phẩy Tám5.86.500040009K14KTR3ThànhTrần Phi142231433114

Sáu phẩy Bốn6.46.0000600010K14KTR3ThơNguyễn Văn142231443115

Tám phẩy Hai8.28.0000800010K14KTR3TiếnTrần Đình142231445116

Sáu phẩy Hai6.25.5000600010K14KTR3TrọngLê Hoàng142231450117

Sáu phẩy Hai6.25.5000600010K14KTR3TuấnPhạm Văn142231456118

Bảy phẩy Hai7.27.5000600010K14KTR3TùngLê Công142231458119

Sáu phẩy Tám6.86.0000700010K14KTR3UyênNguyễn Thị Nhật142231461120
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Năm phẩy Năm5.56.000040009K14KTR3VươngLương Hưng142231462121

Bốn phẩy Hai4.24.000040006K14KTR3VũNguyễn Lê142231464122

Bảy phẩy Hai7.27.5000600010K14KTR3VươngĐỗ Hoàng142231467123

Năm phẩy Sáu5.64.500060009K14KTR3KiênNguyễn Thế142231469124

Sáu phẩy Năm6.55.500070009K14KTR3TrungPhan Thành142234503125

Sáu phẩy Ba6.36.000060009K14KTR3HàHuỳnh Thị Cẩm142234507126

Năm phẩy Ba5.35.000050008K14KTR3HùngTrịnh Văn142234508127

Sáu phẩy Hai6.25.5000600010K14KTR3NhựtTrần Văn142234514128

Sáu phẩy Một6.15.500060009K14KTR3ThiệnPhan Hoàng142234517129

Bảy phẩy Một7.16.5000700010K14KTR3ChâuNguyễn Ngọc Bảo142234539130

Sáu phẩy Sáu6.65.5000700010K14KTR3HoanNguyễn Công142234542131

Sáu phẩy Sáu6.65.5000700010K14KTR3HuệLê Thị Bích142234543132

Bảy phẩy Hai7.27.5000600010K14KTR3MạnhTrần Duy142234544133

Sáu phẩy Ba6.36.000060009K14KTR3ĐàoĐặng Thị142234581134

Sáu phẩy Ba6.35.0000700010K14KTR3SaPhạm Thị Di142234594135

Năm phẩy Chín5.95.0000600010K14KTR3ThảoPhan Thị Thu142234596136

Bảy phẩy Ba7.37.0000700010K14KTR3CaĐinh Nam142234643137

Bốn phẩy Năm4.54.500040006K14KTR3LongMai Nhị142234836138

Năm5.05.000040009K14KTR3PháiNguyễn Nam142234953139

Năm phẩy Hai5.24.500050009K14KTR3TuấnNguyễn Anh142234955140


